
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG NGÀNH Y TẾ  2010-2012

STT CHỈ SỐ ĐV tính Thực hiện
năm 2010

Ước TH
năm 2011

Kế hoạch
năm 2012

Chỉ tiêu đầu vào

1 Số bác sĩ toàn tỉnh/vạn dân Bác sĩ 5.5 6.0 6.1

2
Tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế
hoạt động % 97.2 94.0 97.0

3 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ % 63.0 61.1 65.0

4
Số giường bệnh toàn tỉnh/vạn dân
(không tính TYT xã) GB 18.1 19.3 20.6

5 Trong đó: Giường bệnh tư nhân GB 1.3 1.8 2.6

Chỉ tiêu hoạt động

6
Tỷ lệ tiêm đầy đủ 7 loại văccin cơ
bản cho trẻ < tuổi % 98 98 >95

7
Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia giai
đoạn 2001-2010 % 76.8 78 80

8 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 61.2 67 75

Chỉ tiêu đầu ra

9 Dân số trung bình
1.000
người 3,406 3,422 3,435

10 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0.72 0.7 0.69

11 Mắc giảm tỷ suất sinh ‰ 0.3 0.4 0.4

12
Tỷ số giới tính khi sinh (số bé
trai/100 bé gái) 118 118 118

13
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5
tuổi (cân nặng/tuổi) % 23.2 22 21

14
Tỷ số tử vong mẹ (trên 100.000 trẻ
đẻ ra sống) Bà mẹ 70 69 68

15 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi ‰ 22 20 19

16 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ‰ 27 25 23
(*) Ghi chú: Số liệu không bao gồm cơ sở y tế tuyến Trung ương đóng trên địa bàn, và cơ sở y tế ngành
khác



Đơn vị tổng hợp và xử lý số liệu: Phòng KHTC, Sở Y tế

Trưởng phòng KHTC GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Quang Hoàng Sĩ Bình


